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Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	BUỔI SÁNG - KHỐI 10
	Thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2018



	THỨ
	TIẾT
	10A1

(C.Dung)
	10A2

(C.Oanh)
	10A3

(C.Tam)
	10D1

(C.Minh)
	10D2

(C.Lan)
	10D3

(C. Hoà)

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	Địa - C. Hoà
	TD - T.Nghĩa
	Tin - T.Lợi
	NNgữ - C.HươngA
	Sử - C.Oanh
	Toán - C.Dung

	
	3
	GDCD - C.Minh
	Văn - C.Tam
	Toán - T. Hải
	Sử - C.Oanh
	Toán - C.Dung
	Địa - C. Hoà

	
	4
	Hóa - C. Thơ
	Hóa - T.Anh
	Văn - C.Tam
	Lí - T.Hoàn
	Văn - C. Vui
	TD - T.Nghĩa

	
	5
	NNgữ - C.Lan
	NNgữ - C.HươngA
	Văn - C.Tam
	Hóa - T.Anh
	Địa - N. Thảo
	Tin - T.Lợi

	3
	1
	Toán - C.Dung
	Lí - T.Hoàn
	Hóa - T.Anh
	Sinh - C.HươngS
	TD - T.Nghĩa
	Sử - C.Oanh

	
	2
	Hóa - C. Thơ
	Địa - C. Hoà
	NNgữ - C.HươngA
	Tin - T.Lợi
	Toán - C.Dung
	Sinh - C.HươngS

	
	3
	Lí - T.Hợi
	Văn - C.Tam
	NNgữ - C.HươngA
	Lí - T.Hoàn
	Sinh - C.HươngS
	Toán - C.Dung

	
	4
	Văn - C. Hồng
	TD - T.Nghĩa
	Văn - C.Tam
	Địa - N. Thảo
	NNgữ - C.Lan
	GDCD - C.Minh

	
	5
	Văn - C. Hồng
	GDQP - C.Duyên
	Văn - C.Tam
	GDQP - C.Minh
	Địa - N. Thảo
	NNgữ - C.Lan

	4
	1
	Lí - T.Hợi
	Lí - T.Hoàn
	Văn - C.Tam
	Toán - C.Thương
	Tin - T.Lợi
	Văn - C. Hồng

	
	2
	Văn - C. Hồng
	NNgữ - C.HươngA
	Toán - T. Hải
	Tin - T.Lợi
	GDQP - C.Duyên
	Lí - T.Hoàn

	
	3
	Văn - C. Hồng
	Văn - C.Tam
	NNgữ - C.HươngA
	Văn - C. Vui
	Lí - C.Huê
	Tin - T.Lợi

	
	4
	Tin - T.Lợi
	Toán - C.Thương
	CNghệ - C.Tam
	NNgữ - C.HươngA
	Văn - C. Vui
	GDQP - C.Duyên

	
	5
	GDQP - C.Duyên
	CNghệ - C.Tam
	Lí - T.Hợi
	NNgữ - C.HươngA
	Văn - C. Vui
	CNghệ - C. Hồng

	5
	1
	NNgữ - C.Lan
	Tin - T.Lợi
	GDQP - C.Minh
	TD - T.Nghĩa
	Toán - C.Dung
	Lí - T.Hoàn

	
	2
	CNghệ - C. Hồng
	Sử - C.Oanh
	TD - T.Nghĩa
	CNghệ - C.HươngV
	Địa - N. Thảo
	Toán - C.Dung

	
	3
	TD - T.Nghĩa
	Địa - C. Hoà
	Toán - C.Thương
	Địa - N. Thảo
	Sinh - C.HươngS
	NNgữ - C.Lan

	
	4
	Toán - C.Dung
	Lí - T.Hoàn
	Sinh - C.HươngS
	Văn - C. Vui
	Tin - T.Lợi
	Văn - C. Hồng

	
	5
	Toán - C.Dung
	Toán - C.Thương
	Tin - T.Lợi
	Văn - C. Vui
	NNgữ - C.Lan
	Văn - C. Hồng

	6
	1
	Địa - C. Hoà
	Văn - C.Tam
	Lí - T.Hợi
	TD - T.Nghĩa
	CNghệ - C. Hồng
	NNgữ - C.Lan

	
	2
	TD - T.Nghĩa
	Văn - C.Tam
	Toán - C.Thương
	GDCD - C.Minh
	Văn - C. Vui
	Văn - C. Hồng

	
	3
	Văn - C. Hồng
	NNgữ - C.HươngA
	Hóa - T.Anh
	Sinh - C.HươngS
	Văn - C. Vui
	Địa - C. Hoà

	
	4
	Sử - C.Oanh
	GDCD - C.Minh
	TD - T.Nghĩa
	Toán - C.Thương
	Hóa - C. Thơ
	Địa - C. Hoà

	
	5
	Sinh - C.HươngS
	Hóa - T.Anh
	Địa - C. Hoà
	Địa - N. Thảo
	GDCD - C.Minh
	Hóa - C. Thơ

	7
	1
	NNgữ - C.Lan
	Toán - C.Thương
	Địa - C. Hoà
	Văn - C. Hồng
	Hóa - C. Thơ
	TD - T.Nghĩa

	
	2
	Toán - C.Dung
	Tin - T.Lợi
	Sử - C.Oanh
	Văn - C. Hồng
	TD - T.Nghĩa
	Hóa - C. Thơ

	
	3
	Lí - T.Hợi
	Địa - C. Hoà
	GDCD - C.Minh
	Hóa - T.Anh
	NNgữ - C.Lan
	Sử - C.Oanh

	
	4
	Tin - T.Lợi
	Sinh - C.HươngS
	Lí - T.Hợi
	Toán - C.Thương
	Lí - C.Huê
	Văn - C. Hồng

	
	5
	SHL - C.Dung
	SHL - C.Oanh
	SHL - C.Tam
	SHL - C.Minh
	SHL - C.Lan
	SHL - C. Hoà


